
Chuyên đề 10: Bài toán về tiếp tuyến, cát tuyến

Những tính chất cần nhớ: 

1). Nếu hai đường thẳng chứa các dây 

[image: image1.wmf]AB,CD,KCD

của một đường tròn cắt nhau tại   thì  
[image: image3.wmf]=

MA.MBMC.MD
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2). Đảo lại nếu hai đường thẳng 
[image: image4.wmf]AB,CD

 cắt nhau tại 
[image: image5.wmf]M

 và 
[image: image6.wmf]=

MA.MBMC.MD

 thì bốn điểm 
[image: image7.wmf]A,B,C,D

 thuộc một đường tròn.

3). Nếu 
[image: image8.wmf]MC

 là tiếp tuyến và 
[image: image9.wmf]MAB

 là cát tuyến thì 
[image: image10.wmf]==-
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MCMA.MBMOR


[image: image251.emf]B
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4). Từ điểm 
[image: image11.wmf]K

 nằm ngoài đường tròn ta kẻ các tiếp tuyến 
[image: image12.wmf]KA,KB

 cát tuyến 
[image: image13.wmf]KCD,H

 , là trung điểm 
[image: image14.wmf]CD

 thì năm điểm 
[image: image15.wmf]K,A,H,O,B

 nằm trên một đường tròn.
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5). Từ điểm 
[image: image16.wmf]K

 nằm ngoài đường tròn ta kẻ các tiếp tuyến 
[image: image17.wmf]KA,KB

 cát tuyến 
[image: image18.wmf]KCD

 thì 
[image: image19.wmf]=

ACBC

ADBD
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Ta có: 
[image: image20.wmf]·

·

=ÞDDÛ=
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Tương tự ta cũng có: 
[image: image21.wmf]=

BCKC

BDKB

 mà 
[image: image22.wmf]=

KAKB

 nên suy ra 
[image: image23.wmf]=

ACBC

ADBD


Chú ý: Những tứ giác quen thuộc 
[image: image24.wmf]ACBD

 như trên thì ta luôn có: 
[image: image25.wmf]=

ACBC

ADBD

 và 
[image: image26.wmf]=

CADA

CBDB


NHỮNG BÀI TOÁN TIÊU BIỂU

	Bài 1: Từ điểm 
[image: image27.wmf]K

 nằm ngoài đường tròn ta kẻ các tiếp tuyến 
[image: image28.wmf]KA,KB

 cát tuyến 
[image: image29.wmf]KCD

 đến 
[image: image30.wmf](O)

. Gọi 
[image: image31.wmf]M

 là giao điểm 
[image: image32.wmf]OK

 và 
[image: image33.wmf]AB

. Vẽ dây 
[image: image34.wmf]DI

 qua 
[image: image35.wmf]M

. Chứng minh

a) 
[image: image36.wmf]KIOD

 là tứ giác nội tiếp 

b) 
[image: image37.wmf]KO

 là phân giác của góc 
[image: image38.wmf]IKD




Giải:

[image: image254.emf]I
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a) Để chứng minh 
[image: image39.wmf]KIOD

 là tứ giác nội tiếp việc chỉ ra các góc là rất khó khăn.

Ta phải dựa vào các tính chất của cát tuyến , tiếp tuyến.

Ta có: 
[image: image40.wmf]AIBD

 là tứ giác nội tiếp và 
[image: image41.wmf]Ç=

ABIDM

 nên ta có: 
[image: image42.wmf]=

MA.MBMI.MD


Mặt khác 
[image: image43.wmf]KAOB

 là tứ giác nội tiếp nên 
[image: image44.wmf]=

MA.MBMO.MK


Từ đó suy ra 
[image: image45.wmf]=

MO.MKMI.MD

 hay 
[image: image46.wmf]KIOD

 là tứ giác nội tiếp.

a) Xét đường tròn ngoại tiếp tứ giác 
[image: image47.wmf]KIOD

 . Ta có 
[image: image48.wmf]·

·
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IOODROKIOKD


suy ra 
[image: image49.wmf]KO

 là phân giác của góc 
[image: image50.wmf]IKD


	Bài 2: Từ điểm 
[image: image51.wmf]K

 nằm ngoài đường tròn ta 
[image: image52.wmf](O)

 kẻ các tiếp tuyến 
[image: image53.wmf]KA,KB

 cát tuyến 
[image: image54.wmf]KCD

 đến 
[image: image55.wmf](O)

. Gọi 
[image: image56.wmf]M

 là giao điểm 
[image: image57.wmf]OK

 và 
[image: image58.wmf]AB

. Chứng minh

a) 
[image: image59.wmf]CMOD

 là tứ giác nội tiếp 

b) Đường thẳng 
[image: image60.wmf]AB

 chứa phân giác của góc 
[image: image61.wmf]CMD
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Giải:

a) Vì 
[image: image62.wmf]KB

 là tiếp tuyến nên ta có: 
[image: image63.wmf]==-

222

KBKC.KDKOR


Mặt khác tam giác 
[image: image64.wmf]KOB

 vuông tại 
[image: image65.wmf]B

 và 
[image: image66.wmf]^

BMKO

 nên 
[image: image67.wmf]=

2

KBKM.KO

 suy ra


[image: image68.wmf]=

KC.KDKM.KO

 hay 
[image: image69.wmf]CMOD

 là tứ giác nội tiếp 

b) 
[image: image70.wmf]CMOD

 là tứ giác nội tiếp nên 
[image: image71.wmf]·

·

·

·

==

KMCODC,OMDOCD

.

Mặt khác ta có: 
[image: image72.wmf]·

·

·

·

=Þ=

ODCOCDKMCOMD


Trường hợp 1: 

Tia 
[image: image73.wmf]KD

 thuộc nửa mặt phẳng chứa 
[image: image74.wmf]A

 và bờ là 
[image: image75.wmf]KO

 (h1)

Hai góc 
[image: image76.wmf]·

·

AMC,AMD

 có 2 góc  phụ với nó tương ứng là 
[image: image77.wmf]·

·

KMC,ODC

 mà 
[image: image78.wmf]·

·
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KMCODC

 nên 
[image: image79.wmf]·

·

=

AMCAMD

 hay 
[image: image80.wmf]MA

 là tia phân giác của góc 
[image: image81.wmf]·

CMD


Trường hợp 2:

Tia 
[image: image82.wmf]KD

 thuộc nửa mặt phẳng chứa 
[image: image83.wmf]B

 và bờ là 
[image: image84.wmf]KO

 (h2) thì tương tự ta cũng có 
[image: image85.wmf]MB

 là tia phân giác của góc 
[image: image86.wmf]·

CMD


Suy ra Đường thẳng 
[image: image87.wmf]AB

 chứa phân giác của góc 
[image: image88.wmf]·

CMD

.

	Bài 3. Từ điểm 
[image: image89.wmf]K

 nằm ngoài đường tròn ta 
[image: image90.wmf](O)

 kẻ các tiếp tuyến 
[image: image91.wmf]KA,KB

 cát tuyến 
[image: image92.wmf]KCD

 đến 
[image: image93.wmf](O)

.  Gọi 
[image: image94.wmf]H

 là trung điểm 
[image: image95.wmf]CD

 . Vẽ dây 
[image: image96.wmf]AF

 đi qua 
[image: image97.wmf]H

. Chứng minh 
[image: image98.wmf]BF//CD




Giải:

[image: image256.emf]F
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Để chứng minh 
[image: image99.wmf]BF//CD

 ta chứng minh 
[image: image100.wmf]·

·

=

AHKAFB


Ta có 
[image: image101.wmf]·

·

=
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AFBAOB
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 ( Tính chất góc nội tiếp chắn cung 
[image: image102.wmf]AB

).

Mặt khác 
[image: image103.wmf]KO

 là phân giác góc 
[image: image104.wmf]·

AOB

 nên 
[image: image105.wmf]·

·
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. Vì 
[image: image106.wmf]A,K,B,O,H

cùng nằm trên đường tròn đường kính 
[image: image107.wmf]KO

 nên 
[image: image108.wmf]·

·

·

·
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AHKAOKAFBAHKBF//CD


	Bài 4. Từ điểm 
[image: image109.wmf]K

 nằm ngoài đường tròn ta 
[image: image110.wmf](O)

 kẻ các tiếp tuyến 
[image: image111.wmf]KA,KB

 cát tuyến 
[image: image112.wmf]KCD

 đến 
[image: image113.wmf](O)

. Gọi 
[image: image114.wmf]H

 là trung điểm 
[image: image115.wmf]CD

. Đường thẳng qua 
[image: image116.wmf]H

 song song với 
[image: image117.wmf]BD

 cắt 
[image: image118.wmf]AB

 tại 
[image: image119.wmf]I

 . Chứng minh 
[image: image120.wmf]^

CIOB




Giải:

[image: image257.emf]I
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Ta có 
[image: image121.wmf]·

·
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HI//BDCHICDB

. Mặt khác 
[image: image122.wmf]·

·

=

CABCDB

 cùng chắn cung 
[image: image123.wmf]CB

 nên suy ra 
[image: image124.wmf]·

·

=

CHICAB

 hay 
[image: image125.wmf]AHIC

 là tứ giác nội tiếp. Do đó 
[image: image126.wmf]·

·

·

·

=Û=

IAHICHBAHICH

. Mặt khác ta có 
[image: image127.wmf]A,K,B,O,H

cùng nằm trên đường tròn đường kính 
[image: image128.wmf]KO

 nên 
[image: image129.wmf]·

·

=

BAHBKH


Từ đó suy ra 
[image: image130.wmf]·

·

=Þ

ICHBKHCI//KB

. Mà 
[image: image131.wmf]^Þ^

KBOBCIOB


Nhận xét: Mấu chốt bài toán nằm ở vấn đề 
[image: image132.wmf]^

OBKB

.Thay vì chứng minh 
[image: image133.wmf]^

CIOB

 ta chứng minh 
[image: image134.wmf]CI//KB


	Bài 5: Cho đường tròn 
[image: image135.wmf](O)

 dây cung 
[image: image136.wmf]ADI

. Gọi 
[image: image137.wmf]I

 là điểm đối xứng với  
[image: image138.wmf]A

 qua 
[image: image139.wmf]D

. Kẻ tiếp tuyến 
[image: image140.wmf]IB

 với đường tròn 
[image: image141.wmf](O)

. Tiếp tuyến của đường tròn 
[image: image142.wmf](O)

 tại 
[image: image143.wmf]A

 cắt 
[image: image144.wmf]IB

 ở 
[image: image145.wmf]K

. Gọi 
[image: image146.wmf]C

 là giao điểm thứ hai của 
[image: image147.wmf]KD

 với đường tròn 
[image: image148.wmf](O)

. Chứng minh rằng 
[image: image149.wmf]BC//AI

.


Giải:

[image: image258.emf]I
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Ta cần chứng minh: 
[image: image150.wmf]·

·

=

AIKKBC


Mặt khác ta có: 
[image: image151.wmf]·

·

»
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2

 nên ta sẽ chứng minh 
[image: image152.wmf]·

·

=

AIKCAB

  hay 
[image: image153.wmf]ÛDD

:

BIDBCA

Thật vậy theo tính chất 5 ta có: 
[image: image154.wmf]=

CBDB

CADA

 mà 
[image: image155.wmf]=Þ=

CBDB

DADI

CADI


Tứ giác 
[image: image156.wmf]ACBD

 nội tiếp nên 
[image: image157.wmf]·

·
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Hay 
[image: image158.wmf]·

·

=Þ

AIKKBCBC//AI


	Bài 6 Từ điểm 
[image: image159.wmf]K

 nằm ngoài đường tròn ta 
[image: image160.wmf](O)

 kẻ các tiếp tuyến 
[image: image161.wmf]KA,KB

 cát tuyến 
[image: image162.wmf]KCD

 đến 
[image: image163.wmf](O)

. Gọi 
[image: image164.wmf]M

 là giao điểm 
[image: image165.wmf]OK

 và 
[image: image166.wmf]AB

.  Vẽ dây 
[image: image167.wmf]CF

 qua 
[image: image168.wmf]M

. Chứng minh 
[image: image169.wmf]DF//AB




Giải:

[image: image259.emf]F
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Kẻ 
[image: image170.wmf]^

OHCD


Ta chứng minh được: 
[image: image171.wmf]CMOD

  là tứ giác nội tiếp (bài toán 2) nên 
[image: image172.wmf]¶
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 mà 
[image: image173.wmf]¶
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. Mặt khác ta có: 
[image: image174.wmf]·
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. Từ đó suy ra 
[image: image175.wmf]·

·
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2

MCFDDF//AB


Chú ý: 
[image: image176.wmf]Þ

DF//ABABFD

 là hình thang cân có hai đáy là 
[image: image177.wmf]·

·
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AB,DFOMDOMF


	Bài 7: Từ điểm 
[image: image178.wmf]K

 nằm ngoài đường tròn ta 
[image: image179.wmf](O)

 kẻ các tiếp tuyến 
[image: image180.wmf]KA,KB

 cát tuyến 
[image: image181.wmf]KCD

 đến 
[image: image182.wmf](O)

. Gọi 
[image: image183.wmf]M

 là giao điểm 
[image: image184.wmf]OK

 và 
[image: image185.wmf]AB

. Kẻ 
[image: image186.wmf]OH

 vuông góc với 
[image: image187.wmf]CD

 cắt 
[image: image188.wmf]AB

 ở 
[image: image189.wmf]E

. Chứng minh

a) 
[image: image190.wmf]CMOE

 là tứ giác nội tiếp
b) 
[image: image191.wmf]CE,DE

 là tiếp tuyến của đường tròn 
[image: image192.wmf](O)
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Giải:

a) Theo bài toán 2, ta có 
[image: image193.wmf]CMOD


là tứ giác nội tiếp nên 
[image: image194.wmf]·

·

·

==

CMKODCOCD

.
Do đó các góc phụ với chúng 
bằng nhau: 
[image: image195.wmf]·

·

=

CMECOE

.

Suy ra 
[image: image196.wmf]CMOE

 là tứ giác nội tiếp (theo cung chứa góc).

c) Cũng theo bài toán  2,  
[image: image197.wmf]CMOD

 nội tiếp. 

Mặt khác 
[image: image198.wmf]CMOE

 là tứ giác nội tiếp nên 
[image: image199.wmf]E,C,M,O,D

 thuộc một đường tròn.

Từ đó dễ chứng minh 
[image: image200.wmf]CE,DE

 là tiếp tuyến của đường tròn 
[image: image201.wmf](O)


	Bài 8) Từ điểm 
[image: image202.wmf]K

 nằm ngoài đường tròn ta 
[image: image203.wmf](O)

 kẻ các tiếp tuyến 
[image: image204.wmf]KA,KB

 cát tuyến 
[image: image205.wmf]KCD

 đến 
[image: image206.wmf](O)

.  Vẽ đường kính 
[image: image207.wmf]AI

. Các dây 
[image: image208.wmf]IC,ID

 cắt 
[image: image209.wmf]KO

 theo thứ tự ở 
[image: image210.wmf]G,N

. Chứng minh rằng 
[image: image211.wmf]=

OGON

.


Giải:

[image: image261.emf]1
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Ta vẽ trong hình trường hợp 
[image: image212.wmf]O

 và 
[image: image213.wmf]A

 nằm khác phía đối với 
[image: image214.wmf]CD

. Các trường hợp khác chứng minh tương tự.

Để chứng minh 
[image: image215.wmf]=

OGON

, ta sẽ chứng minh 
[image: image216.wmf]D=D

IOGAON

.

Ta đã có 
[image: image217.wmf]·

·

==

OIOA,IOGAON

, cần chứng minh 
[image: image218.wmf]·

·

=

CIAIAN

, muốn vậy phải có 
[image: image219.wmf]AN//CI

. Ta sẽ chứng minh 
[image: image220.wmf]·

·

=

ANDCID

. Chú ý đến 
[image: image221.wmf]AI

 là đường kính, ta có 
[image: image222.wmf]·

=

0

ADI90

, do đó ta kẻ 
[image: image223.wmf]^

AMOK

Ta có 
[image: image224.wmf]AMND

 là tứ giác nội tiếp, suy ra 
[image: image225.wmf]·

·

=

ANDAMD

   (1)

Sử dụng bài 2, ta có 
[image: image226.wmf]CMOD

 là tứ giác nội tiếp và 
[image: image227.wmf]·

·

·

==

11

AMDCMDCOD

22

   (2). Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image228.wmf]·

·

=

1

ANDCOD

2

. Ta lại có 
[image: image229.wmf]·

·

=

1

CIDCOD

2

 nên 
[image: image230.wmf]·

·

=

1

ANDCID

2

.

HS tự giải tiếp.

	Bài 9 Từ điểm 
[image: image231.wmf]K

 nằm ngoài đường tròn ta 
[image: image232.wmf](O)

 kẻ các tiếp tuyến 
[image: image233.wmf]KA,KB

 cát tuyến 
[image: image234.wmf]KCD

 đến 
[image: image235.wmf](O)

. Gọi 
[image: image236.wmf]M

 là trung điểm của 
[image: image237.wmf]AB

. Chứng minh rằng 
[image: image238.wmf]·

·

=

ADCMDB

.


Giải:

[image: image262.emf]O
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Kẻ 
[image: image239.wmf]^

OHCD

, cắt 
[image: image240.wmf]AB

 ở 
[image: image241.wmf]E

.

Theo bài  7 , 
[image: image242.wmf]EC

 là tiếp tuyến của đường tròn 
[image: image243.wmf](

)

O

, nên theo bài toán quen thuộc 3, ta có 
[image: image244.wmf]ECMD

 là tứ giác nội tiếp, suy ra 
[image: image245.wmf]·

·

=

EBDECD

  (2).

Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image246.wmf]·

·

=

CBDEMD

.

Do đó hai góc bù với nhau chúng bằng nhau: 
[image: image247.wmf]·

·

=Þ

CADBMD



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image248.wmf]DD

:

CADBMD

 (g.g) nên 
[image: image249.wmf]·

·

=

ADCMDB

 
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com

Một sản phẩm của cộng đồng facebook Thư Viện VnTeach.Com

https://www.facebook.com/groups/vnteach/

https://www.facebook.com/groups/thuvienvnteach/
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